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ĐỀ 1
1. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:  (1 điểm)
a. Số liền trước số 90 là:
  	A. 80		      B. 89          	C. 99	 		D. 91
b. Trong phép tính: 65 – 27 = 38, số 65 được gọi là:
A. Hiệu     	      B. Số trừ     	C. Số bị trừ		D. Tổng             
2. Sắp xếp các số sau 89; 34; 58; 67 theo thứ tự:  (1 điểm)
a. Từ lớn đến bé:…………………………………………………………………..
b. Từ bé đến lớn:…………………………………………………………………
3. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:  (1 điểm)
a. [image: ]Quả dưa hấu cân nặng:  
A. 2kg 		
B. 8kg                         
C. 7kg              	
D. 3kg                                                                                                            
b. [image: ]Cái can đựng số lít nước bằng tổng số lít nước ở trong các ca bên cạnh. Hỏi cái can đựng bao nhiêu lít nước?
A. 5l			B. 6l 			     
C. 7l			D. 8l
4. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:  (1 điểm)
Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 12. Vậy Chủ nhật tuần sau là ngày mấy? 
A. Ngày 25 tháng 12    		B. Ngày 26 tháng 12    
C. Ngày 27 tháng 12    		D. Ngày 28 tháng 12 
5. Hình bên có : (1 điểm)
A. 2 hình tứ giác					
B. 3 hình tứ giác
C. 4 hình tứ giác
D. 5  hình tứ giác
6. Số? (1 điểm)
· 9			   + 58	43



7. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm)
a) A, B, C là ba điểm thẳng hàng.   	 					 D
[image: ]b) A, D, C là ba điểm thẳng hàng.   			


8. Viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)
[image: ]
9. Đặt tính rồi tính. (1 điểm)
      83 – 36                 	45 + 39                   67 – 19        		57 + 33
………		………		………		………
………		………		………		………
………		………		………		………
10. Lớp 2A có 26 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 8 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?  (1 điểm) 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………




ĐỀ 2
Bài 1.  Chọn đáp án đúng ( 1điểm )  
       a) Số bị trừ là 16, số trừ là 8. Vậy hiệu là : 
A. 18 			B. 28			C. 8			D. 38
       b)  Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là :
          A. 90 			B. 100 		C. 98 			D. 99
Bài 2.  Chọn đáp án đúng (1 điểm)     
      a) Trong phép tính 45 + 26 = 71,  số 26 được gọi là gì?  
           A. Số hạng 	          B. Tổng 	          C. Số trừ 	          D. Hiệu
      b) Trong phép tính  100 – 70 = 30 . Số 30 được gọi là gì?
           A. Hiệu		B. Tổng 		C. Số bị trừ		D. Số trừ 
Bài 3. Chọn đáp án đúng ( 1 điểm )          
      a) Kết quả của phép tính 29 – 7 + 8 = ?	
A. 22			B. 28			C. 15			D. 30
      b) Kết quả của phép tính 32l + 8l là:
A. 30			B. 30l		        C. 24			D. 40l	
Bài 4. Chọn đáp án đúng ( 1 điểm )       
      a) 45 + 28 ... 81 - 8. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
      b) 40kg + 50kg ... 21kg + 59kg. Số cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
Bài 5. Chọn đáp án đúng ( 1 điểm )     
    a)  Lớp 2A trồng được 30 cây, lớp 2B trồng được  25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được nhiều hơn lớp 2B bao nhiêu cây?
A. 55 cây		B. 5 cây		C. 45 cây		D. 15 cây	
    b) Bé Nam nặng 11 kg. Bé Nam nhẹ hơn bé Hùng 3 kg. Vậy bé Hùng cân nặng là:
A. 9kg		B. 9			C.  14kg		D. 14
Bài 6.    Hình bên có … hình tứ giác  ( 1 điểm )      
 	A. 5    		B. 2  
	C. 4			D. 3
[image: ]Bài 7.  Đồng hồ chỉ mấy giờ? ( 1 điểm )     
A. 9 giờ                      	B. 9 giờ 15 phút 
C. 9 giờ 30 phút		D. 12 giờ 15 phút                                                                                                        
Bài 8.  Chọn đáp án đúng (1 điểm )      
      a) 10 giờ đêm hay còn gọi là:
A. 21 giờ           	B. 22 giờ           	C. 23 giờ           	D. 24 giờ	 
      b) 14 giờ hay còn gọi là:  
A. 3 giờ		B. 4 giờ chiều	C. 5 giờ		D. 2 giờ chiều         
Bài 9. Mẹ mua con lợn cân nặng 26kg về nuôi. Sau một thời gian con lợn tăng thêm 19kg. Hỏi lúc này, con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? (1 điểm )     
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 10. Buổi sáng bác Nam thu hoạch được 87 bao thóc. Buổi chiều, bác Nam thu hoạch được ít hơn buổi sáng 8 bao thóc. Hỏi buổi chiều bác Nam thu hoạch được bao nhiêu bao thóc? (1 điểm)     
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………






ĐỀ 3
Bài 1.  Chọn đáp án đúng   
       a) Kết quả của phép tính 26 – 8  là:
A. 18 			B. 28			C. 19			D. 29
       b)  Tổng của 35 và 10 là:
          A. 35 			B. 45 			C. 55 			D. 25  
Bài 2.  Chọn đáp án đúng        
      a) Phép tính 15 + 14 = 29, trong đó 29 được gọi là gì?  
           A. Số hạng 	          B. Tổng 	          C. Số trừ 	          D. Hiệu
      b) Phép tính 9 – 7 = 2 . Trong đó 9 - 7 được gọi là gì?
           A. Số hạng 		B. Hiệu		C. Số bị trừ		D. Số trừ 
Bài 3. Chọn đáp án đúng     
      a) Kết quả của phép tính 18 – 7 + 6 = ?	
A. 18			B. 17			C. 15			D. 16	
      b) Kết quả của phép tính 37kg + 8kg là:
A. 45			B. 45kg		C. 35			D. 35kg	
Bài 4. Chọn đáp án đúng:  
      a) 25kg + 28kg ... 27kg + 25kg. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
      b) 50 l ... 65 l – 15 l. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
Bài 5. Chọn đáp án đúng:   
    a)  Trong can có 17 lít dầu. Bố đã dùng hết 8 lít dầu. Vậy trong can còn lại số lít dầu là:
A. 9			B. 9 lít dầu		C. 25			D. 25 lít dầu	
    b) Bé Khôi nặng 13 kg. Bé Kiên nhẹ hơn bé Khôi 2 kg. Vậy bé Kiên cân nặng là:
A. 11kg		B. 11			C. 15kg		D. 15
Bài 6.    Hình bên có … hình tứ giác         		
A. 5
		B. 2  
		C. 4
		D. 3
[image: Thực hành xem đồng hồ toán lớp 2 - Học Online miễn phí | Hoc360.net]Bài 7.  Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
A. 1 giờ 30 phút
		B. 2 giờ 30 phút 
		C. 6 giờ 5 phút
		D. 6 giờ 1 phút                                                                          
Bài 8.   Chọn đáp án đúng:  
      a) 11 giờ đêm hay còn gọi là:
A. 21 giờ           	B. 22 giờ           	C. 23 giờ           	D. 24 giờ	 
      b) 16 giờ hay còn gọi là:  
A. 4 giờ		B. 4 giờ chiều	C. 5 giờ		D. 5 giờ chiều         
Bài 9. Hoa có 30 quả bóng xanh và đỏ. Trong đó có 13 quả bóng xanh. Hỏi Hoa có bao nhiêu quả bóng đỏ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 10. Tính tổng khi biết số hạng thứ nhất là 38, số hạng thứ hai là số lớn nhất có một chữ số.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


ĐỀ 4
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (Từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1: (1 điểm) a/ Kết quả của phép tính:  48 + 22 = ….
           A. 80         		B. 68          		C. 46                  	D. 70
b/ Dấu cần điền vào ô trống là: 90 – 22 – 10   	   38 + 30
A.>               	B.<                  	C. =	               	D. +
Câu 2: (1 điểm) a/Trong phép trừ:	96 –  16  =  80.  Số 96 được gọi là:
     	A. Số bị trừ	 	B. Số trừ	          C. Hiệu        	      	D. Tổng
b/ Số hạng thứ nhất là 28, số hạng thứ hai là số liền trước của 28. Vậy tổng là:
A. 48			B. 56			C. 55		          	D. 75
Câu 3: (1 điểm) a/ Thùng thứ nhất chứa 32 lít nước, thùng thứ hai chứa ít hơn thùng thứ nhất 8 lít nước. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?
A. 28 lít       		B. 22 lít    		C. 24 lít              	D. 30 lít
b/ Bao gạo nặng 47kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 2 chục kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
A. 67kg             	B.49kg             	C. 69kg                	D. 27kg
 Câu 4: (1 điểm) a/ 9 giờ tối còn được gọi là:
A. 18 giờ     		B. 19 giờ          	C. 20 giờ	        	D. 21 giờ
b/ Thứ ba tuần này là ngày 12 tháng 1. Vậy thứ ba tuần trước là:
A. ngày 3 tháng 1		B. ngày 4 tháng 1 	    
C. ngày 5 tháng 1 		D. ngày 6 tháng 1
Câu 5: (1 điểm) Hình vẽ bên có:
a/ ….điểm. 
b/ ….đoạn thẳng. 	    	    
Câu 6 : (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:         
a/  ….. + 23 = 48
	b/  ….. – 9 = 8


Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:
        a/ 71– 36                                     b/  57 + 25
					
					
				
Câu 8: (1 điểm) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết độ dài đoạn đoạn thẳng 
AB = 8cm; BC = 23cm; CD = 12cm. 
	
	
	
	
Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán theo tóm tắt
            Mẹ:                                         32 tuổi
            Bố nhiều tuổi hơn mẹ:            7 tuổi
            Bố:                                           …tuổi?
                                                              Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu10: (1 điểm) Ngăn trên có 45 quyển sách, ngăn dưới có 37 quyển sách. Hỏi ngăn trên nhiều hơn ngăn dưới bao nhiêu quyển sách?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………




ĐỀ 5

Bài 1.  Chọn đáp án đúng   
       a) Kết quả của phép tính 24 – 6  là:
A. 18 			B. 28			C. 30			D. 22
       b)  Tổng của 55 và 10 là:
          A. 45 			B. 65 			C. 55 			D. 35  
Bài 2.  Chọn đáp án đúng        
      a) Trong phép tính 32 + 18 = 50,  số 50 được gọi là gì?  
           A. Số hạng 	          B. Tổng 	          C. Số trừ 	          D. Hiệu
      b) Trong  phép tính 54 – 9 = 45 . Số 9 được gọi là gì?
           A. Số hạng 		B. Tổng 		C. Số bị trừ		D. Số trừ 
Bài 3. Chọn đáp án đúng     
      a) Kết quả của phép tính 38 – 9 + 5 = ?	
A. 33			B. 34			C. 35			D. 36	
      b) Kết quả của phép tính 24kg + 6kg là:
A. 30			B. 30kg		C. 84			D. 84kg	
Bài 4. Chọn đáp án đúng:  
      a) 35kg + 38kg ... 37kg + 35kg. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
      b) 85 l ... 100 l – 15 l. Số cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
Bài 5. Chọn đáp án đúng:   
    a)  Trong thùng có 57 lít nước mắm. Mẹ đã bán đi 9 lít nước mắm. Vậy trong thùng còn lại số lít nước mắm là:
A. 48			B. 48 lít nước mắm	    C. 47	          D. 49 lít nước mắm
    b) Việt cân nặng 31 kg. Mai nhẹ hơn Việt 2 kg. Vậy Mai cân nặng là:
A. 29kg		B. 29			C. 33kg		D. 33
Bài 6.    Hình bên có … hình tứ giác         		
A. 5		B. 2                                                                      
		C. 4		D. 3

[image: Thực hành xem đồng hồ toán lớp 2 - Học Online miễn phí | Hoc360.net]Bài 7.  Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
A. 1 giờ 30 phút		B. 2 giờ 30 phút 
		C. 6 giờ 5 phút		D. 6 giờ 1 phút                                                                                                  


Bài 8.   Chọn đáp án đúng:  
      a) 10 giờ đêm hay còn gọi là:
A. 20 giờ           	B. 21 giờ           	C. 22 giờ           	D. 23 giờ	 
      b) 2 giờ chiều hay còn gọi là:  
A. 12 giờ		B. 14 giờ 		C. 13 giờ		D. 15 giờ          
Bài 9. Đầu năm học mới mẹ mua cho Nam 90 que tính xanh và đỏ. Trong đó có 45 que tính màu xanh . Hỏi có bao nhiêu que tính màu đỏ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 10. Năm nay ông 63 tuổi. Ông nhiều hơn bố 34 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi? 
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


 







ĐỀ 6
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (1 điểm) a, Số liền trước của số 80 là: 
     A. 81			B. 90			C. 70			D. 79 
b, Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 55 = …. + 5. 
      A. 5			B. 60			C. 50			D. 10 
Câu 2. (1 điểm) a, Cho 48 < … < 52. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
      A. 51			B. 50			C. 49			D. 67 
b,  Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là: 
      A. 52            		B. 205  		C. 25 			D. 502
Câu 3 (1 điểm) a, Từ ba số 4, 0, 9 lập được bao nhiêu số có hai chữ số:  
     A. 3                        	B. 4              	C. 5                        D. 6
b, Trong phép tính: 53 + 4 = 57. Số 57 được gọi là: 
     A. Tổng               	B. Số hạng   	C. Hiệu    		D. Số bị trừ
Câu 4. (1 điểm) a, Số bị trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số, số trừ là 1. Hiệu là: 
     A. 11                    	B. 10       		C. 9                      	D.  8
[image: Thực hành xem đồng hồ toán lớp 2 - Học Online miễn phí | Hoc360.net]b,  Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
A. 14 giờ                       B. 6 giờ 3 phút  
C. 6 giờ 15 phút            D. 1 giờ 30 phút 
Câu 5. a,  Độ dài đường gấp khúc là:
     
                    5cm                4cm               7cm                         5cm
 	A. 21  		B. 21cm   		C. 19     		D. 19cm
[bookmark: _GoBack]b,  Kết quả của phép tính 13 kg – 6 kg là:  
       	A. 17                      B. 17 kg    	 	C. 7                       	D. 7 kg
Câu 6.  a, 8 giờ tối còn được gọi là: 
   	A. 20 giờ		B. 8 giờ		C. 16 giờ              	D. 19 giờ
b, Thứ Tư tuần này là ngày 21 tháng 12. Vậy thứ Tư tuần sau là ngày nào? 
 	A. 14 tháng 12  	B. 20 tháng 12       C. 22 tháng 12       D. 28 tháng 12
Câu 7: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có 
       … hình tam giác. 
        ... đoạn thẳng
Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
      	28 + 35       		43 + 7     		65 – 47           	91 – 4
………		………		………		………
………		………		………		………
………		………		………		………
Câu 9: (1 điểm) Thùng thứ nhất đựng được 55 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm) Hoa gấp được 15 chiếc thuyền, Hà gấp được 18 chiếc thuyền. Hỏi Hà gấp được nhiều hơn Hoa mấy chiếc thuyền?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………








ĐỀ 7
Câu 1.  Chọn đáp án đúng (M1 - 1 điểm )
       a) Kết quả của phép tính 70 - 13  là :
A. 73			B. 63			C. 67			D. 57
       b)  Kết quả của phép tính  18 + 24  là :
          A. 32			B. 42 			C. 52 			D. 62  
Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  (M1 – 1 đ)
a. Số bé nhất có 2 chữ số là: 
A.  9          		B. 10             	C. 11              	D. 1
b. Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là: 
A. 98               	B. 99               	C. 100              	D. 101
Câu 3.  Chọn đáp án đúng    ( M2 – 1 điểm )    
a. Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là: 
A. 22               	B . 23              	C. 33               	D. 34
b.Nếu số bị trừ là 24, số trừ là 9. Hiệu là:
A. 33               	B. 13              	C. 14                	D. 15
Câu 4: Cho các số 83, 38, 45, 54 (M1 - 1 điểm)
a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn:
A. 38,  83,  45, 54		B. 38, 45, 54, 83	
C. 83, 54, 45, 38		D. 38, 54, 45, 83
b)  Số lớn nhất là:
A. 54			B.45   	   	C. 83		    	D. 38
Câu 5: Tính  (M1 - 1 điểm) 
a. 40 – 9  +  39  =   ............................... 	b/ 12 + 19  -  8  =   ............................... 
                         = ...............	                                              =  ................
Câu 6:  ( M3 – 1đ)
a) Độ dài đường gấp khúc MNPQlà: (M3 - 0,5 điểm) 
5cm
N
P
Q
5cm
5cm
M

	

	    

.....................................................................................................................
b) Trong hình bên có: (M3 - 0,5 điểm)
	.......   hình tam giác

Câu 7 ( 1 đ)
a. Nếu thứ hai tuần này là ngày 14 thì thứ hai tuần sau là ngày:
A: 7                     B:   10                    C:    21            	D:  22  
b. Nếu thứ hai tuần này là ngày 14 thì thứ hai tuần trước là ngày:
    	A: 7                     B:   10                    C:    21            	D:  22
Câu  8. Các em cho biết  ( M2 – 1 điểm ) 
       a) 90 -  17 … 17 + 55 ; Dấu cần điền vào chỗ chấm là :	
A. >			B. <			C. =		
       b)  Kết quả của phép tính    39  -  11  +  31   là : 
         A. 39		          B. 49			C. 59			D. 69	
Câu 9.  Chọn đáp án đúng    ( M2 – 1 điểm )    
a) 90 kg – 9 kg = ? 
A. 99                       B. 81     		C. 81km     		D. 81kg
b) Giá trị của chữ số 8 trong 87 là: 
     	A. 8                   	B. 80          		C.87              	D. 18
Câu 10. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 45 lít dầu. Ngày thứ hai bán được 54 lít dầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng đó bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu lít dầu ?
 ( M3 – 1 điểm )
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………













ĐỀ 8
Bài 1: a/ Kết quả của phép tính 54 + 45 là: (0.5 điểm)
	A.  99			B. 90			C. 100		D. 89
b/ Kết quả của phép tính 34 kg + 39 kg = ? (0.5 điểm)
A.63 kg		B. 73 kg		C. 73			D. 63
Bài 2: a/ Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 9 là: (0.5 điểm)
A.81 			B.72			C.90			D.63
b/ Số tròn chục lớn nhất bé hơn 59 là : (0.5 điểm)
A.30 			B.40			C.20			D.50
Bài 3: a/ 2 giờ chiều còn được gọi là : (0.5 điểm)
	A. 12 giờ		B. 13 giờ		C. 14 giờ		D. 15 giờ
	b/ 18 giờ còn gọi là : (0.5 điểm)
	A. 5 giờ sáng	B. 5 giờ chiều	C. 6 giờ sáng	D. 6 giờ chiều
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S : (1 điểm)
	a/ Tháng 3 có 30 ngày.		
	b/ Tháng 2 có 28 ngày.		
	c/ Một ngày có 24 giờ.		
	d/ Một giờ có 24 phút.		
Bài 5: Nếu thứ thứ năm tuần này là ngày 12. Vậy thứ năm tuần trước là ngày mấy ? (1 điểm)
	A. ngày 11		B. ngày 5		C. ngày 13		D. ngày 19
Bài 6: Xem tờ lịch tháng 5 rồi cho biết: (1 điểm)
	Tháng
5
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	30
	31
	
	
	
	
	


- Tháng 5 có … ngày.
- Tháng 5 có … ngày chủ nhật.
- Ngày 19 tháng 5 là ngày thứ ………
- Thứ hai đầu tiên của tháng 5 là ngày ……


Bài 7: Hình bên có : (1 điểm)
	A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác.
	B. 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác.
	C. 4 hình tam giác và 4 hình tứ giác.
	D. 5 hình tam giác và 5 hình tứ giác.
Bài 8: Đặt tính rồi tính : (1 điểm)
	40 – 18		89 – 36 		25 + 52		36 + 36 
	………		………		………		……… 
	………		………		………		……… 
	………		………		………		……… 
Bài 9: Anh năm nay 14 tuổi. Anh lớn hơn em 5 tuổi. Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi ? 
(1 điểm)
	A. 9 tuổi		B. 9			C. 19 tuổi		D. 19
Bài 10: An có 32 viên bi. Bình có 28 viên bi. Hỏi An nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi ? (1 điểm)
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ĐỀ 9
PHẦN 1: Trắc nghiệm (6 điểm ) 
Bài 1.  Chọn đáp án đúng (0,5 điểm )  
 Kết quả của phép tính: 54 + 29 = ......
A. 65                 	B. 67             	C. 83              	D. 73
Bài 2: Chọn đáp án đúng (0,5 điểm) 
Hiệu của 47 - 27 là:
A. 40                  	B. 30             	C. 10             	D.20
Bài 3: Chọn đáp án đúng (1 điểm) 
Trong hình bên có:
A. 2 hình tứ giác
B. 3 hình tứ giác
C. 4 hình tứ giác
D. 5 hình tứ giác
Bài 4:  Chọn đáp án đúng (1 điểm) 
Dấu cần điền vào chỗ chấm là:
a/ 60 + 24 … 20 + 54. 
A.<       		B. >      		C. =
b/ 87 - 15 ....  30 + 42.
A. <      		B. >       		C. =
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm) 
a/ Số nhỏ nhất có hai chữ số là: ..................................….
b/ Số liền sau số 85 là số: ................................................
Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm) 
a/ Một ngày có……..giờ.
b/ Một giờ bằng …....phút.
Bài 7:  Đúng ghi Đ, sai ghi S. (1 điểm) 
a/ 19 kg + 25 kg = 44 kg      	          
b/ 70cm – 35cm = 16cm     	
Phần II. Tự luận (4 điểm)




Bài 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.
      	28 + 5                     43 + 17                 	65 – 9                	91 – 14 
	………		………		………		……… 
	………		………		………		……… 
	………		………		………		……… 
Bài 9: (1 điểm) Nam có 39 viên bi. Việt có nhiều hơn Nam 4 viên bi. Hỏi Việt có bao nhiêu viên bi?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 10: (1 điểm)
Tìm hiệu của  90 với số lớn nhất có 1 chữ số?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









ĐỀ 10
Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng:
a) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là:
	A. 97
	B. 98
	C. 99
	D. 100


b) Kết quả của 9kg + 9kg – 7kg = ?
	A. 18kg
	B. 12
	C. 11
	D. 11kg


     Câu 2. Khoanh tròn vào đáp án đúng:
      a) Các  số  tròn  chục  bé  hơn  50  là: 
A. 10	; 20 ; 30 ; 50			B. 10 ; 20 ; 30 ; 40
C. 0 ; 10 ; 20 ; 30			D. 20 ; 10 ; 30 ; 50
      b) Nối:                       44 <       7 < 49

7 7
6 6
5 5
4 4


Câu 3. Khoanh tròn vào đáp án đúng:
a) Trong phép tính 100 – 30 = 70, số 30 được gọi là:
A. Số bị trừ 	 B. Số trừ             	      C. Hiệu                    D. Tổng       
  b) Tổng của 31 và 8 là:
	A. 38
	B. 37
	   C. 23
	   D. 39


[image: ]     Câu 4: Khoanh tròn vào đáp án đúng:
a) Số cần điền vào dấu ? trong tranh là:               
A. 12                       
B. 8                             
C. 9                           
D. 7      
    
b) Thứ năm tuần này là ngày 12 tháng 6 thì thứ năm tuần trước là  
A. Ngày 5 tháng 6                                       B. Ngày 6 tháng 6    
B. Ngày 5 tháng 8                                       B. Ngày 19 tháng 6                  
      Câu 5: Khoanh tròn vào đáp án đúng:
      a) Kết quả của phép tính   21 + 19 – 8 = là
A. 30                       B. 40                           C. 32                        D. 22     
      b) Dấu cần điền vào chỗ chấm là:           49 + 32 ….  98 – 19
        A. >                         B. <                             C. =                          D. Không có dấu nào                       
      


Câu 6: Số ?
a)             - 9             + 20               29



b)            - 2              + 19              89


Câu 7. 
a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9cm.
…………………………………………………………………………………………
b) Hình vẽ dưới đây có …. hình tứ giác.




Câu 8. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số là:……...     
Câu 9: Đặt tính rồi tính:
	         93 – 36
............................
............................
............................
	           45 + 49
............................
............................
............................
	       77 – 18
............................
............................
............................
	       27 + 33
............................
............................
............................


Câu 10: Năm nay bố 32 tuổi, bố nhiều hơn mẹ 2 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ĐỀ 1
CẬU BÉ DŨNG CẢM
Nhà bé Minh Quân có một chú mèo vàng rất ngoan. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật, bố mẹ vắng nhà, Minh Quân và mèo vàng được dịp nô đùa thỏa thích. Mải đùa nghịch, chẳng may, Minh Quân gạt phải lọ hoa. Lọ hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sợ bị bố mẹ la mắng nên khi thấy bố mẹ vừa về đến nhà, Minh Quân đã vội vàng nói:
- Bố ơi! Con mèo nghịch làm vỡ bình hoa rồi.
Thế là con mèo bị phạt. Buổi tối hôm ấy, mèo vàng bị bố xích lại và không được ăn cá.
  	Tối hôm đó, nằm trên giường êm ấm, nghe tiếng mèo vàng kêu meo meo, Minh Quân không tài nào ngủ được. Bé vùng dậy, chạy đến bên bố và thú nhận tất cả rồi xin bố tha cho mèo. Bố ôm Minh Quân vào lòng và khen:
- Con trai bố trung thực và dũng cảm lắm !
            ( Minh Hương )
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: (0.5 điểm) Ai đã làm vỡ bình hoa ?
A. Bố		B. Mèo vàng	C. Minh Quân	D. Minh Quân và mèo vàng 
Câu 2: (0.5 điểm) Thấy mèo vàng bị phạt, Minh Quân đã làm gì ? 
A. Minh Quân nằm ngủ trên giường êm ấm.
B. Minh Quân vùng dậy, đến bên bố và thú nhận tất cả sự thật.
C. Minh Quân không ngủ được, vùng dậy, đến bên bố và thú nhận tất cả rồi xin bố tha cho mèo vàng.
D. Minh Quân chạy đến an ủi mèo vàng .
Câu 3: (0.5 điểm) Tại sao bố không trách mắng mà còn khen Minh Quân? 
A. Vì bố thấy Minh Quân dũng cảm đã biết trung thực , nhận lỗi sai của mình. 
B. Vì chiếc bình hoa đó không đáng tiền với bố.
C. Vì bố đã phạt mèo vàng rồi nên không mắng Minh Quân nữa.
D. Vì bố tin là do mèo vàng làm vỡ bình hoa.
Câu 4: (1 điểm) Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 5: ( 0,5 điểm )  Trong câu : Con mèo làm vỡ lọ hoa. Từ chỉ hoạt động là : 
A. con mèo 		B. lọ hoa		C. làm vỡ		D. con mèo, lọ hoa 
Câu 6: (1 điểm) : Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau: 
Toàn thân lợn đất nhuộm đỏ, hai tai màu xanh lá mạ, hai mắt  tròn xoe và đen láy.
ĐỀ 2
RÙA CON TÌM NHÀ
Có một chú Rùa con, vừa mới nở được mấy ngày đã vội vàng đi tìm nhà của mình. Thấy tổ ong trên cây, tưởng đó là nhà của mình, Rùa con vươn cổ lên hỏi:
- Có phải nhà của tôi đây không?
   	Nhưng đàn ong bay túa ra làm Rùa con sợ quá, thụt cổ vào mai nằm im. Sau đó, Rùa bò tới chân một bức tường. Thấy hang chuột, Rùa định chui vào thì một chú chuột ngăn lại: 
- Đây là nhà của chúng tôi. Không phải nhà của bạn đâu, Rùa ạ!
 	Trông thấy dòng sông nhỏ, Rùa nghĩ: "Có lẽ nhà mình ở dưới nước". Thế là Rùa nhảy xuống sông. Bơi được một quãng ngắn, Rùa con đã mệt đứt cả hơi, đành bò lên bờ. Gặp ốc Sên, Rùa lại hỏi:
   	- Bạn có biết nhà của tớ ở đâu không?
 	Ốc Sên cười, nói:
 	- Bạn hãy nhìn tớ đây rồi hãy nhìn lại lưng mình mà xem. Bấy giờ Rùa con mới quay đầu nhìn lại cái lưng của mình. Nó tủm tỉm cười và nói với ốc Sên:
 	- Cám ơn bạn nhé! Nhờ có bạn mà tớ đã tìm được nhà của mình rồi.
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
1. Nơi đầu tiên Rùa con tưởng đó là nhà của mình là :   ( 0,5 điểm )
A. biển		B. tổ ong		C. hang chuột	D. sông
2. Ai đã giúp Rùa con tìm được nhà ? ( 0,5 điểm )
A. Ong		B. Chuột	        	C. Cá			D. Ốc Sên
3. Khi gặp ốc Sên, Rùa đã hỏi gì ? ( 0,5 điểm )
A. Bạn có biết nhà của tớ ở đâu không ?
B. Mình bị lạc đường rồi giúp mình với ?
C. Bạn có thấy mình đẹp không ?
D. Nhà bạn ở đâu vậy ốc Sên ?
4. Hãy thử nghĩ xem nhà của Rùa con ở đâu ? ( 1 điểm )
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau ? ( 1 điểm )
          Em thích chơi đá cầu đá bóng bắn bi cùng các bạn.
6. Từ “ đỏ thắm ” là từ ngữ chỉ: ( 0,5 điểm )
A. sự vật			B. hoạt động 	C.đặc điểm		D. đồ dùng học tập


ĐỀ 3
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA GẤU CON
Chủ nhật, Gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn:
- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.
Gấu con mải nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên.
Mải nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông nên Gấu con bị rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu to:
- Cứu tôi với!
Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống hố, nhấc bổng Gấu con lên. Gấu con luôn miệng:
- Cháu xin lỗi bác Voi!
Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải:
- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con, con phải cảm ơn.
(Theo Lê Bạch Tuyết)
1. Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì? (0.5 đ)
a. Nếu làm sai hoặc được ai giúp đỡ, con phải xin lỗi.
b. Nếu làm sai điều gì phải cảm ơn, được ai giúp đỡ phải xin lỗi.
c. Nếu làm sai điều gì phải xin lỗi, được ai giúp đỡ phải cảm ơn.
d. Nếu làm sai hoặc được ai giúp đỡ, con phải cảm ơn.
2. Vì sao Sóc lại ngạc nhiên khi Gấu con nói lời cảm ơn? (0.5 đ)
a. Vì Sóc thấy Gấu con lễ phép quá.
b. Vì Gấu con va vào Sóc mà lại nói cảm ơn.
c. Vì Gấu con biết nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc.
d. Vì Gấu con ngoan ngoãn.
3. Vì sao Gấu mẹ lại bảo Gấu con phải nói lời cảm ơn bác Voi chứ không phải nói lời xin lỗi? (0.5 đ)
a. Vì bác Voi không thích nghe những lời xin lỗi.
b. Vì bác Voi luôn muốn người khác phải nói lời cảm ơn mình.
c. Vì Gấu con được bác Voi giúp đỡ chứ Gấu con không làm gì sai.
d. Vì Gấu con phải đi chơi.
4. Qua bài học của Gấu con: (1đ)
a) Khi một bạn giúp em, em sẽ nói:
................................................................................................................ ....................
b) Còn khi em mắc lỗi với bạn, em sẽ nói:
................................................................................................................. ....................
5. Khoanh đáp án có từ viết sai chính tả: (0.5 đ)
a. giấu giếm, yêu dấu, dấu vết, giải thưởng
b. buồn dầu, ngẩng ngơ, dàn mướp, rục giã
c. vầng trán, giàn hàng, nâng niu, ngẩng đầu
d. cây bàng, giặt giũ, cô tiên, giàn mướp
6. Gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động có trong câu sau: ( 0,5 đ)
Nơi bàn chân Nết đi qua mọc lên những khóm hoa đỏ thắm.
7. Đặt câu với từ: cuốn sách (0.5đ)
................................................................................................................. ....................
ĐỀ 4
CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
       Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.
       Xoài thanh ca, xoài tượng ... Đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
       Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.
 Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1: Ông của bạn nhỏ trong bài trồng cây xoài khi nào? 
A. Khi cuối đông.
B. Khi đầu mùa hè.
C. Khi em còn đi lẫm chẫm.
Câu 2: Những hình ảnh đẹp của cây xoài cát là?
A. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Từng chùm quả to đu đưa theo gió.
             B. Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
             C. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông.
Câu 3: Tại sao mẹ bạn nhỏ lại chọn những quả xoài to nhất để bày lên bàn thờ ông?
A. Vì để tưởng nhớ ông, biết ơn ông đã trồng cây xoài cho con cháu ăn quả.
B. Vì vị xoài ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
C. Vì ăn quả xoài cát, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.
Câu 4: Bài văn nói về tình cảm của bạn nhỏ đối với: 
             A. Đối với cây xoài.
             B. Đối với mẹ.
             C. Đối với người ông đã mất.
 Câu 5: Quả xoài cát chín có mùi vị như thế nào? 
             A. Vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp.
             B. Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà.
             C. Mùi xoài thơm dịu dàng, quả lại to.
Câu 6: Nội dung của bài văn nói về điều gì? 
             A. Tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của hai mẹ con bạn nhỏ.
             B. Tả cây xoài rất đẹp. Hoa nở trắng cành, quả sai lúc lỉu.
             C. Tả quả xoài ăn rất ngon, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp.
Câu 7 : Câu: “Mùi xoài thơm dịu dàng.” là: 
A. Câu hỏi. 
B. Câu nêu hoạt động. 
C. Câu nêu đặc điểm.
Câu 8: Những từ chỉ hoạt động trong câu sau: 
           Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm.
   .............................................................................................................................................  
Câu 9: Đặt một câu nêu hoạt động? 
   .............................................................................................................................................  
ĐỀ 5
KHỈ CON
Khỉ Mẹ đi chợ về, cho Khỉ Con nải chuối. Ăn xong, Khỉ Con ném vỏ chuối ra sân. Gà Mơ nhìn thấy liền bảo: “Cậu đừng vứt rác bừa bãi”. Khỉ Con giả vờ không nghe thấy. Khỉ Bố về, dẫm phải vỏ chuối, ngã rất đau. Khỉ Con ân hận lắm, tự hứa sẽ không vứt rác bừa bãi nữa.
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
 Câu 1: Ai cho Khỉ Con chuối?  (Mức1 0.5 điểm)
A. Khỉ Bố                               B. Khỉ Mẹ                             C. Khỉ Bà                    
Câu 2: Ăn chuối xong, Khỉ Con làm gì?   (Mức1 0.5  điểm)
A. Ném vỏ chuối ra sân          B. Để vỏ chuối trên bàn.      C. Bỏ vỏ chuối vào thùng rác.
Câu 3: Vì sao Khỉ Bố ngã?(Mức 2 0,5 điểm)
A. Vì đi nhanh.                       B. Vì dẫm phải hòn đá.         C. Vì dẫm phải vỏ chuối.
Câu 4: Thấy Khỉ Bố bị ngã, Khỉ Con cảm thấy thế nào? (Mức 2 0.5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………Câu 5: Em cần bỏ rác vào đâu? Hãy viết lại ý kiến của em. (Mức 3 0.5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 6:  Dấu câu thích hợp điền vào ô trống là:  (M1 0.25 điểm)
Chúng em biết ơn thầy giáo  cô giáo 
A. Dấu phẩy và dấu chấm.
B. Dấu phẩy và dấu chấm than.
C. Dấu phẩy và dấu hỏi.
 Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước dòng có các từ chỉ hoạt động:(M2- 0,25 điểm)
A. đi, cho, ăn, ném, nghe, nhìn
B. đi, cho, ăn, ném, chuối, nhìn 
C. khỉ, cho, ăn, ném, chuối, nhìn
Câu 8: Câu nào là câu giới thiệu? (M1- 0,25 điểm)
A. Đôi mắt của bố hiền từ nhìn em trìu mến.
B. Bố em là công nhân.
C. Bố đang dạy em học bài.
Câu 9: Đặt một câu nêu hoạt động. (M3 – 0,75 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ĐỀ 6
ĐỒNG HỒ BÁO THỨC
      Tôi là một chiếc đồng hồ báo thức. Họ hàng tôi có nhiều kiểu dáng. Tôi thì có hình tròn. Trong thân tôi có bốn chiếc kim. Kim giờ màu đỏ, chạy chậm rãi theo từng giờ. Kim phút màu xanh, chạy nhanh theo nhịp phút. Kim giây màu vàng, hối hả cho kịp từng giây lướt qua. Chiếc kim còn lại là kim hẹn giờ. Cái nút tròn bên thân tôi có thể xoay được để điều chỉnh giờ báo thức. Gương mặt cũng chính là thân tôi. Người ta thường chú ý những con số có khoảng cách đều nhau ở trên đó. Thân tôi được bảo vệ bằng một tấm kính trong suốt, nhìn rõ từng chiếc kim đang chạy. Mỗi khi tôi reo lên, bạn nhớ thức dậy nhé! 
                                                                  Võ Thị Xuân Hà
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
1. Bạn đồng hồ báo thức trong đoạn văn có hình gì? 
A. Bạn ấy có nhiều kiểu dáng khác nhau. 	B. Bạn ấy hình tròn. 
C. Bạn ấy hình vuông.				D. Bạn ấy hình chữ nhật.
2. Ngoài 3 chiếc kim màu vàng, đỏ và xanh, bạn đồng hồ báo thức còn có 1 chiếc kim gì nữa? 
 	A. Kim phút          B. Kim giờ         C. Kim giây          D. Kim hẹn giờ 
3. Trên gương mặt bạn đồng hồ báo thức có những gì? 
 	A. những con số					B. tấm kính trong suốt                
 	C. kim đồng hồ					D. kim hẹn giờ.
4. Mỗi buổi sáng em thức dậy bằng cách nào? ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
5. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong đoạn sau: 
Kim giờ màu đỏ, chạy chậm rãi theo từng giờ. Kim phút màu xanh, chạy nhanh theo nhịp phút.
6. Khoanh vào câu giới thiệu: 
A. Bạn Lan đang học bài.                    		B. Bạn Lan rất chăm chỉ. 
C. Bầu trời là bạn của các vì sao.        		D. Bầu trời lấp lánh ánh sao. 
7. Đặt 1 câu nêu hoạt động.
…………………………………………………………………………………







ĐỀ 7
ĐI HỌC ĐỀU
Mấy hôm nay mưa kéo dài. Đất trời trắng xóa một màu. Chỉ mới từ trong nhà bước ra đến sân đã ướt như chuột lột. Trời đất này chỉ có mà đi ngủ hoặc là đánh bạn với mẻ ngô rang. Thế mà có người vẫn đi. Người ấy là Sơn. Em nghe trong tiếng mưa rơi có nhịp trống trường. Tiếng trống nghe nhòe nhòe nhưng rõ lắm.
- Tùng...Tùng...! Tu...ù...ùng...
          Em lại như nghe tiếng cô giáo ân cần nhắc nhở: "Có đi học đều, các em mới nghe cô giảng đầy đủ và mới hiểu bài tốt".
          Sơn xốc lại mảnh vải nhựa rồi từ trên hè lao xuống sân, ra cổng giữa những hạt mưa đang thi nhau tuôn rơi. "Kệ nó! Miễn là kéo khít mảnh vải nhựa lại cho nước mưa khỏi chui vào người!". Trời vẫn mưa. Nhưng Sơn đã đến lớp rất đúng giờ. Và một điều đáng khen nữa là từ khi vào lớp Một, Sơn chưa nghỉ một buổi học nào.
PHONG THU
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
1. Trời mưa to và kéo dài nhưng ai vẫn đi học đều? (0,5 đ)
	A. các bạn học sinh	B. bạn Sơn		C. cô giáo          D. học sinh và giáo viên
2. Cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì? (0,5 đ)
A. Học sinh cần chịu khó làm bài.
B. Học sinh nên vâng lời thầy cô, bố mẹ.
C. Học sinh nên đi học đúng giờ.
D. Học sinh nên đi học đều.
3. Vì sao cần đi học đều? (0,5đ)
A. Vì đi học đều các em sẽ nghe cô giảng đầy đủ và hiểu bài tốt.
B. Vì đi học đều các em mới được giấy khen.
C. Vì đi học đều các em sẽ được mọi người yêu quý.
D. Vì đi học đều các em mới được học sinh giỏi.
4. Em thấy Sơn là bạn học sinh có đức tính gì đáng quý? ( 0,5đ)
………………………………………………………………………………………..
5. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau: ( 0,5 đ)
Đất trời trắng xóa một màu, mới từ trong nhà bước ra đến sân đã ướt như chuột lột.
6. Sắp xếp các từ sau thành câu (chú ý trình bày đầu câu, cuối câu cho đúng)(0,5đ)
 thân thiện / là học sinh / hài hước / và/ Hoa
……………………………………………………………………………………….
7. Tìm một từ chỉ tình cảm bạn bè và đặt 1 câu với từ vừa tìm được. (1đ)
                               .......................................................
............................................................................................................................
ĐỀ 8 
NGỌN ĐÈN VĨNH CỬU
	Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học, những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng trước cửa lớp xem các bạn học bài.
	Khát khao học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.
	Biết nhà Sĩ nghèo, lại mượn sách để chép vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:
	- Tớ có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa!
(Theo Cuộc sống và sự nghiệp)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1: Vì sao hồi nhỏ Ngô Thì Sĩ không được đến trường? (0.5 điểm)
	a. Vì bố mẹ muốn Sĩ ở nhà để phụ giúp công việc.
	b. Vì nhà Sĩ nghèo, không có tiền để đi học.
	c. Vì Sĩ ham chơi, không thích đi học.
	d. Vì Sĩ học kém nên phải nghỉ học.
Câu 2: Khao khát học tập, ngày ngày Sĩ làm gì? (0.5 điểm)
	a. Ngày ngày, Sĩ phụ giúp bố mẹ làm việc ngoài đồng.
	b. Ngày ngày, Sĩ đến trường chơi đùa cùng các bạn.
	c. Ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại.
	d. Ngày ngày, Sĩ tìm dầu để thắp đèn.
Câu 3: “Ngọn đèn vĩnh cửu” mà Sĩ nói đến là gì? (0.5 điểm)
	a. Mặt trăng.		b. Mặt trời.		c. Ngôi sao.		d. Cây đèn dầu.
Câu 4: Câu “Những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng trước cửa lớp xem các bạn học bài.” thuộc mẫu câu gì? (0.5 điểm)
	a. Câu giới thiệu.				b. Câu nêu đặc điểm.
	c. Câu nêu hoạt động.			d. Tất cả đều sai.
Câu 5: Nối cột A với cột B để tạo câu hoàn chỉnh: (1 điểm)
	A
	
	B

	Sân trường
	
	rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ.

	Lớp học
	
	rộn rã tiếng cười đùa.

	Đồng hồ
	
	báo hiệu mùa vải chín.

	Chim tu hú kêu
	
	tích tắc báo phút, báo giờ.


Câu 6: Em hãy tìm một từ chỉ hoạt động và đặt câu nêu hoạt động với từ tìm được. (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ĐỀ 9
THẦN ĐỒNG LƯƠNG THẾ VINH
Lương Thế Vinh từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh.
Có lần, cậu đang chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấn ngã,bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi chưa biết làm cách nào lấy bưởi lên thì Lương Thế Vinh đã bảo các bạn lấy nước đổ vào hố. Nước dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó.
Mới 23 tuổi, Lương Thế Vinh đã đỗ Trạng nguyên. Ông được gọi là “Trạng Lường” vì rất giỏi tính toán.
 Theo chuyện hay nhớ mãi 
II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Lương Thế Vinh từ nhỏ đã thế nào? (0.5 điểm)
A. Rất ngoan.
B. Rất nghịch.
C. Nổi tiếng thông minh.
D.Rất lười biếng
Câu 2: Cậu bé Vinh đã thể hiện trí thông minh như thế nào? (0.5 điểm)
A. Nhặt bưởi trên đường trả bà bán bưởi.
B. Đổ nước vào hố để bưởi nổi lên.
C. Nghĩ ra một trò chơi hay.
D. Giúp bà lão bán bưởi 
Câu 3: Ông được gọi là “Trạng Lường” ? (0.5 điểm)
Vì: ............................................................................................................
Câu 4: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ chỉ hoạt động. (0.5 điểm)
A. Nước, dâng, lăn, nổi lên.
B. Thông minh, dâng, nổi lên, lăn
C. Chơi, bán, lấy, lăn.
D. Bưởi, lăn, bà lão, giỏi. 
Câu 5: Tìm 2 từ ngữ chỉ đặc điểm về Lương Thế Vinh (0,5 điểm) 
............................................................................................................................
Câu 6: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu. (0,5 điểm)
giúp em /giải/ bạn Hùng/ bài tập khó
...........................................................................................................................
Câu 7: Tìm một từ chỉ hoạt động và đặt câu với từ ngữ vừa tìm được (1 điểm)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ĐỀ 10
BÉ VÀ CHIM CHÍCH BÔNG
Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài.
Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn đàn, thế là trời nắng ấm.
Chim sâu nhiều thế. Nó bay tràn ra vườn cải. Cả đàn ùa xuống, líu ríu trên những luống rau trồng muộn.
       	Bé hỏi:
       	- Chích bông ơi, chích bông làm gì thế?
      	Chim trả lời:
       	- Chúng em bắt sâu.
      	Chim hỏi lại Bé:
       	- Chị Bé làm gì thế?
      	Bé ngẩn ra rồi nói:
       	- À... Bé học bài.
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Bé dậy sớm để làm gì?
a. Bé dậy sớm để học bài.			b. Bé dậy sớm để tập thể dục.
c. Bé dậy sớm để chăm sóc vườn rau.		d. Bé dậy sớm để giúp mẹ nấu cơm.
2. Câu nào nêu sự quyết tâm, cố gắng dậy sớm của Bé?
a. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt.
b. Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm.
c. Bé từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm.
d. Bé ra sân tập thể dục rồi vào học bài.
3. Chim sâu xuống vườn cải để làm gì?
a. Chim sâu đến vườn cải để dạo chơi.		
b. Chim sâu đến vườn cải để bắt sâu.
c. Chim sâu đến vườn cải để trò chuyện với Bé.
d. Chim sâu đến vuờn cải để xem bé học bài.
4. Theo em trong bài Bé và chim chích bông, ai đáng khen? Vì sao đáng khen?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Đặt một câu nêu đặc điểm.
........................................................................................................................................
6. Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:
           Thế mà Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm.


TẬP LÀM VĂN
ĐỀ 1: Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân:
Gợi ý: - Họ và tên của em là gì?
	- Em học lớp nào, trường nào?
	- Sở thích của em là gì?
Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ 2: Viết một đoạn văn ngắn kể về một việc em đã làm ở nhà:
Gợi ý:   1. Em đã làm được việc gì?
	  2.Em làm việc đó thế nào?
	  3.Nêu suy nghĩ của em khi làm xong việc đó?
	
Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ 3: Viết một đoạn văn ngắn tả một đồ chơi của em:
Gợi ý: 1. Em chọn tả đồ chơi nào?
	2. Nó có đặc điểm gì? (hình dạng, màu sắc, hoạt động,…)
	3. Em thường chơi đồ chơi đó vào những lúc nào?
	4. Tình cảm của em đối với đồ chơi đó như thế nào?
Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ 4: Viết một đoạn văn kể về một việc người thân đã làm cho em.
Gợi ý: 1. Người thân mà em muốn kể là ai?
	2.Người Thân của em đã làm việc gì cho em?
	3.Em có suy nghĩ gì về việc người thân đã làm?
	
Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Luyện đọc các bài tập đọc sau và tập trả lời các câu hỏi có trong bài

1. Tôi là học sinh lớp 2 		- Sách Tiếng Việt 2 (tập 1) trang 10
2. Tớ là lê-gô				- Sách Tiếng Việt 2 (tập 1) trang 97
3. Sự tích hoa tỉ muội			- Sách Tiếng Việt 2 (tập 1) trang 109
4. Trò chơi của bố			- Sách Tiếng Việt 2 (tập 1) trang 119
5. Ánh sáng của yêu thương 	- Sách Tiếng Việt 2 (tập 1) trang 130
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